
STT Họ Tên Ngày sinh Lớp

1 Trần Lê Thúy An 21/12/2012 6A5

2 Nguyễn Duy An 11/09/2013 6A5

3 Đỗ Thị Bảo Anh 18/6/2013 6A5

4 Nguyễn Ngọc Minh Anh 20/07/2013 6A5

5 Trương Đặng Quỳnh Anh 20/04/2013 6A5

6 Cao Tuấn Anh 14/11/2013 6A5

7 Phạm Thùy Anh 22/07/2013 6A5

8 Đoàn Thiên Bảo 21/04/2013 6A5

9 Hồ Thanh Bình 13/1/2013 6A5

10 Cao Thị Bảo Châu 07/12/2013 6A5

11 Nguyễn Trí Dũng 26/08/2013 6A5

12 Phạm Thành Đạt 28/06/2013 6A5

13 Ngô Xuân Hà Giang 07/12/2013 6A5

14 Nguyễn Gia Hào 14/06/2013 6A5

15 Lê Gia Hân 18/09/2013 6A5

16 Nguyễn Trung Hiếu 05/11/2013 6A5

17 Trương Lê Minh Hiếu 12/11/2013 6A5

18 Trương Đức Huy 04/12/2013 6A5

19 Trương Bùi Anh Huy 06/09/2013 6A5

20 Nguyễn Minh Huy 09/01/2013 6A5

21 Lư Mỹ Kim 30/08/2013 6A5

22 Phạm Khang 19/07/2013 6A5

23 Phạm Gia Khang 16/04/2013 6A5

24 Nguyễn Mỹ Khánh 16/07/2013 6A5

25 Nguyễn Hoàng Bảo Long 10/02/2013 6A5

26 Nguyễn Bảo Long 11/12/2013 6A5

27 Lữ Phan Thảo My 28/12/2013 6A5

28 Đỗ Khắc Nghĩa 28/03/2013 6A5

29 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 24/02/2013 6A5

30 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 14/03/2013 6A5

31 Nguyễn Đỗ Hải Phi 18/06/2013 6A5

32 Văn Đức Minh Quang 23/12/2013 6A5

33 Nguyễn Minh Quang 20/10/2013 6A5

34 Lê Nguyễn Anh Quân 19/01/2013 6A5

35 Lê Võ Như Quỳnh 04/04/2013 6A5

36 Nguyễn Tiến Sỹ 21/03/2013 6A5

37 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên 31/01/2013 6A5

38 Nguyễn Huỳnh Minh Tú 06/05/2009 6A5

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A5 (BÁN TRÚ)

 NĂM HỌC 2024-2025



STT Họ Tên Ngày sinh Lớp

39 Nguyễn Phạm Cát Tường 08/03/2013 6A5

40 Hòa Minh Thắng 05/04/2013 6A5

41 Trương Công Thịnh 19/02/2013 6A5

42 Lê Đình Quốc Thịnh 01/06/2013 6A5

43 Trương Huy Thống 09/11/2013 6A5

44 Nguyễn Hoàng Anh Thư 27/03/2013 6A5

45 Nguyễn Minh Trí 20/02/2013 6A5

46 Vũ Minh Trí 24/01/2013 6A5

47 Đỗ Nguyễn Hữu Trí 19/02/2013 6A5

48 Đào Thị Ngọc Trinh 18/01/2013 6A5

49 Phùng Xuân Việt 30/06/2013 6A5

50 Trần Nguyễn Quốc Vũ 22/11/2013 6A5

51 Trần Nguyễn Khánh Vy 04/04/2013 6A5

52 Huỳnh Ngọc Khánh Vy 08/10/2013 6A5

53 Nguyễn Hoàng Như Ý 26/03/2013 6A5

54 Lê Đặng Bảo Yến 28/07/2013 6A5
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